
I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất. 

Câu 1. Điểm cực Tây của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây? 
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A. Hà Giang. B. Lai Châu. C. Điện Biên. D. Hòa Bình. 

Câu 2. Vị trí địa lí làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất 
 

A. cận xích đạo gió mùa. B. cận nhiệt đới trên núi. 

C. nhiệt đới khô trên núi. D. nhiệt đới ẩm gió mùa. 

Câu 3. Ở nước ta, địa hình đồi núi thấp dưới 1000m chiếm khoảng bao nhiêu % diện tích 

đất liền Việt Nam. 

A. 75% B. 85% C. 55% D. 65% 

Câu 4. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây? 
 

A. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam. B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung. 

C. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam. D. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông. 

Câu 5. Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm có 
 

A. vùng đất, vùng biển và quần đảo. B. vùng đất, đồng bằng và vùng trời. 

C. vùng núi, vùng biển và vùng trời. D. vùng đất, vùng biển và vùng trời. 

Câu 6. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ ở nước ta địa hình có tính chất phân bậc khá rõ rệt? 

A. Trải qua quá trình địa chất lâu dài; phân thành các bậc kế tiếp nhau. 

B. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích đất liền, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. 

C. Địa hình có hai hướng chính là tây bắc - đông nam và vòng cung. 

D. Bị phong hóa mạnh mẽ; nhiều nơi bị xâm thực và xuất hiện đê, đập. 

Câu 7. Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây? 
 

A. Nam Mĩ với Á - Âu. B. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương. 

C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu. D. Á - Âu với Thái Bình Dương. 

Câu 8. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là 
 

A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa. B. Hoàng Sa và Trường Sa. 

C. Lý Sơn và Trường Sa. D. Trường Sa và Côn Đảo. 

Câu 9. Trên đất liền, nước ta không có đường biên giới với quốc gia nào sau đây? 
 

A. Cam-pu-chia. B. Lào. C. Thái Lan. D. Trung Quốc. 

Câu 10. Cao nguyên nào sau đây chủ yếu là dạng địa hình Cac-xtơ? 
 

A. Cao nguyên Mộc Châu. B. Cao nguyên Đồng Văn. 

C. Cao nguyên Kon Tum. D. Cao nguyên Mơ Nông. 



II. TỰ LUẬN (2,5 điểm) 

Câu 1: (1.0đ) Trình bày ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên? 

Câu 2: (1.5đ) 

a. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long khác nhau như thế nào? 

b. Địa phương em sinh sống là dạng địa hình gì? Địa hình này thích hợp phát triển nghành 

nghề gì? 

 

 


